
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

1   Trần Mai Hưng  THPT Nguyễn Huệ 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

2  Cao Xuân Tân THPT Đồng Xoài  18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

3  Phạm Thành Nhân  THCS&THPT Đồng Tiến 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

4 Tạ Thị Thu Thúy THPT Phước Bình

5 Trần Đăng Hưng THPT Chuyên Quang Trung 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

6 Nguyễn Khắc Đạt THPT Chuyên Quang Trung 18 Giỏi 18 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

7  Võ Thị Như Thắm THPT Đồng Xoài  18 Giỏi 18 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

8  Lê Hoàng Vinh THPT Đồng Xoài  16,5 Khá 16,5 Khá 16,5 Khá Đạt Đạt Đạt

9 Trần Thị Quỳnh Anh THPT TX Phước Long 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

10  Trần Đình Hoan  THPT Chơn Thành 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

11 Phan Nhân Hùng THPT TX Phước Long 17,5 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

12 Lê Doãn Giang THPT Phú Riềng 17 Giỏi 17 Giỏi 17,25 Giỏi Đạt Đạt Đạt

13 Nguyễn Thị Huệ THPT Lê Qúy Đôn 17,5 Giỏi 18 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

14 Phạm Hồng Trung THPT Bù Đăng 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

15 Phạm Thị Hồng Dân THPT Phước Bình 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

16 Nguyễn Trọng Hùng THPT Chu Văn An 16 Khá 16,5 Khá 16,75 Khá KĐ KĐ KĐ

Vắng thi

STT Họ và tên Đơn vị công tác

KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TOÁN

(Kèm theo Công văn số 909/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tiết thực hành Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3



GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

STT Họ và tên Đơn vị công tác

Tiết thực hành Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3

17 Nguyễn Anh Tuấn PTDTNT THPT Bình Phước 18 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

18 Hồ Hoàng Hải THPT TX Bình Long 18 Giỏi 18,25 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

19 Hoàng Việt Nam THPT Đồng Phú 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi 17,25 Giỏi Đạt Đạt Đạt

20 Võ Văn Long THPT Lộc Thái 15,5 Khá 16 Khá 15 Khá KĐ Đạt Đạt

21 Nguyễn Thị Nghị THPT Lê Quý Đôn 16 Khá 16,5 Khá 15,5 Khá KĐ Đạt KĐ

22 Trình Văn Hòa THPT Phú Riềng 19 Giỏi 18,5 Giỏi 18,75 Giỏi Đạt Đạt Đạt

23 Nguyễn Thị Dịu  THPT Đồng Phú  17 Giỏi 18 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

24 Ngô Văn Công THPT Thống Nhất 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

25 Huỳnh Văn Quy THPT Lộc Thái 16 Khá 16 Khá 16 Khá Đạt Đạt Đạt

26 Nguyễn Thị Hải THCS&THPT Đắk Mai 14,5 Khá 14,5 Khá 15 Khá KĐ Đạt Đạt

27 Phạm Duy Phương THPT Thống Nhất 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

28 Đoàn Thị Thu Hiền THPT Đa Kia 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

29 Hoàng Thị Thường  THPT Hùng Vương  17,5 Khá 18 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

30 Doãn Tiến Dũng  THPT Hùng Vương  17 Giỏi 19 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

31 Lê Anh Đông THPT Ngô Quyền 15 Khá 18 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

32 Lường Khắc Sự THPT Lộc Ninh 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

33 Nguyễn Thị Giang THPT Nguyễn Khuyến 15 Khá 18 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

34 Dương Thị Hằng THPT Lộc Ninh 18,5 Giỏi 17 Giỏi 18 Giỏi Đạt Đạt Đạt

35 Phạm Thị Ngọc Huyền THPT Chuyên Bình Long 19,5 Giỏi 19 Giỏi 19 Giỏi Đạt Đạt Đạt



GK1 GK2 GK3

Điểm XL Điểm XL Điểm XL XL XL XL

STT Họ và tên Đơn vị công tác

Tiết thực hành Trình bày giải pháp

GK1 GK2 GK3

36 Nguyễn Thị Yến Ly THPT Hùng Vương  17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

37 Nguyễn Nhật Lệ THPT Chuyên Bình Long 19,5 Giỏi 19,5 Giỏi 20 Giỏi Đạt Đạt Đạt

38 Cao Văn Hùng THPT Nguyễn Khuyến 16,5 Khá 17 Giỏi 18,5 Giỏi Đạt Đạt Đạt

39 Vũ Đình Phan THPT Trần Phú 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

40 Huỳnh Thị Lành THPT Chuyên Bình Long 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

41 Tô Văn Hóa THCS &THPT Võ Thị Sáu 17 Giỏi 17,5 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

42 Lê Thanh Thái Hạnh THPT Trần Phú 16 TB 17 Khá 17 Khá KĐ KĐ KĐ

43 Thiều Đình Cường Trung tâm GDTX tỉnh 17 Giỏi 17 Giỏi 17 Giỏi Đạt Đạt Đạt

Danh sách trên có 42 GV dự thi, vắng thi: 1.


